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Đồng Nai, ngày 14 tháng01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
35/2018/QH14, Luật ső 60/2020/QH14;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
35/2018/QH14;

Cặn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa
đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
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Căn cứ Luật sủa đổi, bổ sụng một số điều của Luật Phòng, chống thiện tại
số 33/2013/QH13; được sửa đổi, bố sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điền
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều của Luật Thủy lợi; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2023/NĐ

СP;

Cặn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn

đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 08/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý,
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Phát triễn nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; được

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT;

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường quy định chi tiết về  phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền
quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số
534/TTr-SoNNMT ngày 04 tháng 12 năm 2025;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản
lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý
công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2026 và

thay thế Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phân cấp quản lý, khai thác công

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 77/2012/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy

định về tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai; Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp quản lý công
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng
các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Giám
đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai, Giám đốc Khu Bảo tồn
Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Giám

đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Công ty CPHH Vedan

Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Giám đốc Công

ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Thủy

sản Biên Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Nếp Sống Mới và Thủ

trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

- Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai;
- Cục KTVB&QLXLVPHC-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, KTN (43Qbản).
(Khoa/Qdphancapcttl/26.12-1251)
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QUY ĐỊNH

Phân cấp qun lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quvet tn 04 /2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân

tinh Đồng Nai)

NA

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định việc phân cấp quản lý các công trình thủy lợi được đầu tư xây
dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà
nước, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được đưa vào khai thác
sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai.

2. Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây
dựng bằng các nguồn vốn khác, việc tổ chức quân lý, vận hành, khai thác do chủ
sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định trên cơ sở vận dụng quy định tại
Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
đến hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý công trình thủy lợi

1. Đảm bảo theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 Luật Tổ chức chính
quyền địa phương số 72/2025/QH15.

2. Việc quản lý công trình thủy lợi phải đảm bảo tính hệ thống, không
chia cắt theo địa giới hành chính, phù hợp với hiện trạng năng lực quản lý,
khai thác của các tổ chức, cá nhân khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên
địa bàn tỉnh.

3. Giữ sự ổn định trong quá trình quản lý và bảo vệ nhằm đáp ứng được
yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân, đảm bảo
sự phát triển bền vững.

4. Bảo đảm an toàn và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trong
việc tưới tiêu, cấp nước phục vụ các ngành sản xuất, dân sinh, kinh tế - xã hội và
môi trường.

5. Phân cấp theo quy mô, cấp công trình, đặc điểm, tính chất kỹ thuật của
công trình và hệ thống công trình thủy lợi.

N
H
A
N



2

6. Tổ chức, cá nhân được giao hoặc có tham gia quản lý, khai thác và bảo
vệ công trình, hệ thống công trình thủy lợi phải có đủ năng lực, kinh nghiệm phù
hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, hệ thống công
trình được giao theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2023/NĐ-СР.

7. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi thực hiện đồng thời hoặc sau khi
các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi được củng cố, kiện toàn nâng
cao năng lực. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc quản lý
và bảo vệ nhằm phát huy hiệu quả công trình thủy lợi.

8. Tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thì tổ chức, cá
nhân đó có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ theo đúng các
quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

9. Việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi phải phù hợp với quy định của

pháp luật về đê điều, pháp luật về thủy lợi, pháp luật về quản lý tài sản công và

các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính kể thừa, thuận lợi trong
quá trình quản lý, sử dụng nhằm phát huy tối đa năng lực phục vụ của công
trình.

Chương IІ

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

1. Công trình thủy lợi hiện hữu

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình thủy lợi theo danh mục tại Phụ
lục I ban hành kèm theo.

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp
xã) quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn theo danh mục công trình tại Phụ
lục II ban hành kèm theo.

c) Công ty CPHH Vedan Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình
Long quản lý công trình thủy lợi theo danh mục tại Phụ lục III ban hành kèm
theo.

2. Công trình thủy lợi đầu tư sửa chữa nâng cấp, mở rộng

Các công trình được đầu tư sửa chữa nâng cấp, mở rộng thì sau khi thực
hiện nâng cấp, mở rộng hoàn thành, các cấp, tổ chức, đơn vị đang quản lý khai
thác sẽ tiếp tục quản lý khai thác công trình.

3. Công trình thủy lợi đầu tư xây dựng mới

Đối với các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn
ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sau thời điểm
Quy định này có hiệu lực thi hành. Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư căn cứ các

quy định hiện hành, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị
có liên quan đề xuất đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trong quá trình
lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ
thuật của dự án.
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Điều 5. Trách nhiệm trong quản lý công trình thủy lợi

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện

Quy định này.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyền, trách nhiệm của
chủ sở hữu đối với các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý theo quy định của
Luật Thủy lợi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ quản lý đối với các công trình
thủy lợi do cấp tỉnh quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định
khác của pháp luật có liên quan.

d) Thực hiện công tác lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai

thác công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý theo phương thức đặt hàng; giám sát,

nghiệm thu việc cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

đ) Đôn đốc các địa phương thành lập, củng cố, kiện toàn, bổ sung năng lục

đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn; đôn đốc các đơn vị
quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ
máy theo quy định.

e) Hàng năm, xây dựng kế hoạch để kiểm trtra công tác quản lý, khai thác và

bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có

liên quan kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì, phối hợp Sở ngành, địa phương và các đơn vị quản lý công trình

tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhần dân tỉnh danh mục đầu tư xây dựng mới, sửa
chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định và nhu cầu
cấp thiết của địa phương.

h) Định kỳ, hàng năm tổng hợp tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài sản

kết cấu hạ tầng thủy lợi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường theo quy định.

i) Tổ chức kiểm tra, có ý kiến về kỹ thuật đối với các hoạt động sửa chữa,
duy tu, nâng cấp công trình có các hạng mục được điều chỉnh làm thay đổi quy
mô, kết cấu của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

k) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá
nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện các nội dung liên quan đến
khai thác, sử dụng tài nguyên nước đảo bảo tiết kiệm nguồn nước, chống thất
thoát, suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước theo quy định của pháp luật.

1) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn đơn vị quản lý,
khai thác công trình thủy lợi khảo sát, đo đạc, phân loại, cămắm mốc và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo
đúng quy định của pháp luật.

m) Chủ trì tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh giao Chủ thể quản lý, vận hành,

khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
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2. Sở Tài chính

a) Tham mưu phân bổ kịp thời tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công

ích thủy lợi đối với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn

tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan đề

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng mới,

sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan

Các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước được

phân công, hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, cá nhân

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện vận hành, khai thác

hiệu quả công trình phục vụ sản xuất, dân sinh.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức quản lý công trình thủy lợi được phân cấp quản lý tại địa

phương. Thực hiện vai trò, trách nhiệm chủ sở hữu đối với các công trình thủy

lợi được phân cấp quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác

của pháp luật có liên quan.

b) Giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện

quyền, trách nhiệm của chủ quản lý đối với các công trình thủy lợi được phân

cấp quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác của pháp luật

có liên quan.

c) Quyết định phương thức giao khai thác công trình thủy lợi được phân

cấp quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác của pháp luật

có liên quan.

d) Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ

chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi theo phương thức đấu thầu hoặc đặt

hàng; giám sát, nghiệm thu việc cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân bổ kịp

thời tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với tổ chức, cá

nhân khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định

hiện hành.

e) Chỉ đạo việc thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ chức thủy lợi ở cơ sở

theo quy định.

g) Thực hiện chức năng quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy

định của pháp luật. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị

liên quan xem xét trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương sửa chữa,

nâng cấp công trình thủy lợi theo phân cấp.

h) Tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vì lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ, cản

trở hoạt động quản lý, khai thác vận hành các công trình thủy lợi trên 
địa bàn

quản lý.
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i) Hàng năm, căn cứ vào năng lực công trình thủy lợi, tình hình sản xuất tại

địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với đơn vị quản lý công trình

thủy lợi lập danh sách hộ dân, đối tượng dùng nước, bảng kê loại cây trồng, diện

tích đất tưới nước, tiêu nước, cấp nước và đăng ký kế hoạch diện tích tưới, tiêu,

cấp nước từ công trình thủy lợi với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi.

k) Định kỳ, hàng năm tổng hợp tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài sản

kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với công trình thủy lợi được phân cấp quản lý gửi về

Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ

Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

5. Các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi được phân cấp theo

Điều 4 của Quy định này

a) Tổ chức khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi được Ủy ban nhân dân

tỉnh, Uy ban nhân dân cấp xã giao quản lý, khai thác đảm bảo an toàn và phát

huy hiệu quả. Thực hiện quyền, trách nhiệm của đơn vị khai thác công trình thủy

lợi theo quy định của pháp luật và hợp đồng được ký kết với chủ quản lý công

trình thủy lợi.

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao quản lý vốn, khai

thác công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện ký kết hợp đồng và nghiệm thu việc cung cấp sử dụng sản

phẩm, dịch vụ thủy lợi.

d) Chịu trách nhiệm trước tổ chức, cá nhân dùng nước và trước pháp luật

về dịch vụ thủy lợi do đơn vị cung cấp.

đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả khai thác, bảo

vệ công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác.

e) Định kỳ, hàng năm tổng hợp tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài sản

kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với những công trình được giao quản lý, khai thác và

gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban

nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Chương IIШ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban,

ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và

báo cáo kết quả thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi,

bổ sung, các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi

trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.



DAN TIN Phụ lục I

DANH MỤC CÔNG TRINH THUY LỢI DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ

em thèo Quyếtinso 04 /2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai)(Ban hành kềm the Od

Năng lực phục vụ Thông số cơ bản của công trình

Chiều dài
Cấp nước

Stt Tên công trình
Địa điểm xây

tuyên bờ Phân

dựng Tưới

(ha)

Tiêu,

ngăn lũ

(ha)

Ngăn

mặn xả

phèn

sinh hoạt,
Nhiệm

(ha)

công

nghiệp

(m³/ngày)

vụ khác

Dung
tích hô

(10°m³)

Chiều Tông lưu
bao, để loại

lượng
cao đập

thiết kế
bao, kênh

côngcông

Đơn vị đang

quản lý
Ghi chú

(m) tưới, kênh trình
(m³/h)

tiêu thoát

nước (m)

TÔNG (132 công trình) 32.509 36.158 6.000 337.652 210 927 67.243 105.021

Hồ Cầu Mới tuyến V
Xã Xuân

Đường
8,59 19,50 Lớn

Xã Xuân 1.200 136.000

2 Hồ Cầu Mới tuyến VI Đường, xã 22,15 29,00 Lớn
Long Phước

3 Hồ Đa Tôn Xã Phú Lâm 1.403 10.000 19,76 12,60 Lớn

4 Hồ Suối Vọng Xã Xuân Định 300 4,35 19,00 Lớn

5
Hồ Gia Ui (gồm trạm bơm

Xã Xuân Hòa
Xuân Tâm)

680 3.202
445

11,27 17,29 Lớn

6 Hồ Núi Le Xã Xuân Lộc 400 2.400 3,54 12,50 Lớn

7 Hô Gia Măng Xã Xuân Lộc 590 3.287 4,01 14,50 Lớn

8 Hô Sông Mây Xã Bình Minh 1.100 4.238 658 13,75 14,00 Lớn
Công ty TNHH

MTV Thủy lợi
9 Hồ Cầu Dầu Phường Hàng

Gòn
450 4.000 3,759 9,00 Lớn Đông Nai

10 Hồ Suối Tre 1
Phường Bình

Lộc
1.500 0,635 16,5 Lớn

11 Hồ Suối Tre 2
Phường Bình

36 8.150
Lộc

1,78 23,60 Lớn

12 Hồ Suối Giai Xã Đông Phú 700 20.000 21,10 15,50 Lớn

13 Hồ Đồng Xoài Xã Thuận Lợi 200 32.000 9,66 11,00 Lớn

14 Hô Tân Hưng Xã Tân Lợi 50 500 0,965 18,73 Lớn

15 Hô Sơn Lợi Xã Thọ Son 110 0,760 16,00 Lớn



Năng lực phục vụ Thông sô cơ bản của công trình

Chiêu dài

Cấp nước
Stt Tên công trình

Địa điêm xây NgănTiêu, Tông lưu
tuyên bờ Phân

dựng Tưới sinh hoạt,

(ha)
ngăn lũ
(ha)

mặn xả

phèn
(ha)

Nhiệm
công
nghiệp

(m²/ngày)

vụ khác

Dung

tích hồ
(10°m³)

Chiều bao, đê
loai

luong
cao đập thiết kế bao, kênh cong

Đơn vị đang

quân lý
Ghi chú

(m) tưới, kênhtưới kênh trình

(m/h)
tiểu thoát

nước (m)

16 Hô NT9 Xã Long Hà 100 6.000 1,970 23,00 Lớn

17 Hồ Bù Tam
Xã Hưng

Phước
295 2,662 10,90 Lớn

18 Hồ Rừng Cẩm Xã Lộc Tân 100 3.000 2,068 16,00 Lớn

19 Hồ Lộc Thạnh Xã Lộc Thạnh 100 15.000 2,96 16,00 Lớn

20 Hồ Lộc Quang Xã Lộc Quang 550 5,83 12,50 Lớn

21 Hồ Bàu Úm Xã Tân Khai 100 4.000 1,580 11,40 Lớn

22 Hồ An Khương Xã Tân Hưng 200 500 2,600 12,40 Lớn

23 Hồ Tân Lợi Xã Đồng Phú 100 4.000 2,870 10,00 Vừa

24 Hồ Suối Binh Xã Đồng Tâm 200 1,510 11,00 Vừa

25 Hồ Thọ Sơn Xã Thọ Sơn 120 1.152 0,963 14,40 Vừa

26 Hồ Ông Thoại
Xã Nghĩa

100 3.840
Trung 1,765 12,40 Vừa

27 Hồ Đaou 2
Xã Nghĩa

129,5 0,831 13,10 Vừa
Trung

28 Hô NT4 Xã Bình Tân 200 2.000 ,615 13,0 Vừa

Công ty TNHH

MTV Thủy lợi
Đông NaiĐần

29 Hô NT6 Xã Long Hà 100 2.000 2,73 11,0

00

Vừa

30 Hô NT8 Xã Bình Tân 100 1,300 11,0 Vừa

31 Hô Đ.7 NT2 Xã Đa Kia 52 1,740 11,1,00 Vừa

32 Hô Tà Te Xã Lộc Thành 100 0,760 0,00 Vừa

33 Hô Bù Nâu Xã Lộc Ninh 115 0,614 8,10 Vừa

34 Hồ Bù Kal Xã Tân Tiến 170 0,610 13,60 Vừa

35 Hồ Ba Veng Xã Minh Đức 100 4.000 0,867 10,00 Vừa

36 Hồ Suối Nuy Xã Lộc Thạnh 160 0,642 10,20 Vừa

37 Hồ Đa Bo Xã Thọ Son 100 0,566 4,00 Vừa

38 Hồ Đặk Liên Xã Đăk Nhau 200 0,430 1,40 Vừa

39 Hồ Tân Hòa Xã Tân Lợi 200 15.000 2,360 12,80 Vừa






























